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Phụ lục 01: 

 DANH MỤC CÁC NGÀNH THẠC SĨ VÀ ĐẠI HỌC ĐƯỢC COI LÀ PHÙ HỢP 

VỚI NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CỦA TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI  

TT 
Ngành đăng kí dự 

tuyển NCS 

Các ngành, chuyên ngành đào tạo đại học/thạc sĩ được 

đăng kí dự tuyển NCS 

Lĩnh vưc/ nhóm ngành/ 

ngành (ghi trên bằng đại 

học/thạc sĩ) 

Chuyên ngành  

(ghi trên bảng điểm đại 

học/thạc sĩ)  

1 Quản trị kinh doanh 

 

Từ cử nhân Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 

Từ thạc sĩ 
Kinh tế Các chuyên ngành 

Kinh doanh và quản lý Các chuyên ngành 

2 Kinh doanh thương mại 

 

Từ cử nhân 
Kinh doanh thương mại; 

Marketing 

Kinh doanh thương mại, 

Marketing thương mại, Thương 

mại quốc tế, Quản trị thương 

hiệu 

Từ thạc sĩ 
Kinh tế Các chuyên ngành 

Kinh doanh và quản lý Các chuyên ngành 

3 Kế toán 

 

Từ cử nhân Kế toán – Kiểm toán 
Kế toán doanh nghiệp; Kế toán 

công; Kiểm toán 

Từ thạc sĩ 
Kinh tế Các chuyên ngành 

Kinh doanh và quản lý Các chuyên ngành 

4 Quản lý kinh tế 

 

Từ cử nhân Kinh tế 
Kinh tế thương mại; Quản lý 

kinh tế 

Từ thạc sĩ 
Kinh tế Các chuyên ngành 

Kinh doanh và quản lý  Các chuyên ngành 

5 Tài chính – Ngân hàng 

 

Từ cử nhân Tài chính – Ngân hàng 

Tài chính – Ngân hàng thương 

mại; Tài chính doanh nghiệp; 

Tài chính công 

Từ thạc sĩ 
Kinh tế Các chuyên ngành  

Kinh doanh và quản lý Các chuyên ngành 

6 Quản trị nhân lực 

 

Từ cử nhân Quản trị nhân lực 

Quản trị nhân lực, Quản trị nhân 

lực doanh nghiệp, Quản trị nhân 

lực công, Kinh tế lao động 

 

Từ thạc sĩ 

Quản trị nhân lực Các chuyên ngành 

Kinh doanh và quản lý Các chuyên ngành 

Kinh tế Các chuyên ngành 

Ghi chú: Tên ngành, chuyên ngành ghi trên văn bằng của người dự tuyển có thể không trùng 

khớp với các ngành, chuyên ngành trong danh mục này. Mức độ phù hợp của văn bằng sẽ do 

Hội đồng tuyển sinh và các tiểu ban chuyên môn xác định. 


